
STT
Họ và tên người 

giới thiệu thuốc

Bằng cấp 

chuyên môn
Số thẻ được cấp Ngày cấp Tên công ty Địa chỉ

Số và ngày 

văn bản 

công bố của 

Sở

1
Hoàng Mạnh 

Cường
Dược sĩ đại học ORG038/NGTT 26/12/2023

Công ty cổ phần 

Dược liệu Trung 

Ương 2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 

Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

2
Mạc Thị Kim 

Anh
Dược sĩ đại học ORG041/NGTT 26/12/2023

Công ty cổ phần 

Dược liệu Trung 

Ương 2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 

Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

3
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
Cao đẳng Dược ORG043/NGTT 26/12/2023

Công ty cổ phần 

Dược liệu Trung 

Ương 2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 

Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

4
Nguyễn Hằng 

Ngân
Dược sĩ đại học 272/NGTT/SDZ 11/12/2023

Công ty TNHH 

Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10 Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

5 Cao Thị Hợp
Đại học chuyên 

ngành Dược

SVN-NGTT-

2024/1
2/1/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

6 Phan Văn Tuyên

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SVN-NGTT-

2024/2
2/1/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024

7
Lê Thị Thanh 

Trang

Đại học chuyên 

ngành Dược

SVN-NGTT-

2024/3
2/1/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

VB nội bộ số 

13 ngày 

8/1/2024
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8 Đàm Thị Út
Đại học chuyên 

ngành Dược
43/NGTT 9/1/2024

Công ty TNHH 

Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10 Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

VB nội bộ số 

309 ngày 

11/1/2024

9 Đinh Thị Doan
Đại học chuyên 

ngành Dược
273/NGTT 9/1/2024

Công ty TNHH 

Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10 Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

VB nội bộ số 

309 ngày 

11/1/2024

10
Nguyễn Thị 

Duyên
Dược sĩ đại học 274/NGTT/SDZ 9/1/2024

Công ty TNHH 

Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10 Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

49/NB-NVD 

ngày 

31/1/2024

11 Vũ Kim Thuỳ Dược sĩ đại học
2024-51223318-

0/NGTT
16/1/2024

Công ty TNHH 

MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, toà nhà mPlaza Saigon 

số 39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

49/NB-NVD 

ngày 

31/1/2024

12
Nguyễn Minh 

Tuấn
Dược sĩ đại học 40/NGTT 18/1/2024

Công ty TNHH 

Ferring 

Pharmaceuticals

Tầng 20, Toà nhà Flamington, 

182 Lê Đại Hành, phường 15, 

quận 11, TP. Hồ Chí Minh

49/NB-NVD 

ngày 

31/1/2024

13
Nguyễn Văn 

Hưng
Dược sĩ đại học 279/NGTT/SDZ 17/1/2024

Công ty TNHH 

Novartis Việt 

Nam

Phòng 1001, Lầu 10 Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh

49/NB-NVD 

ngày 

31/1/2024

14
Nguyễn Như 

Ngọc
Dược sĩ đại học HN-035/NGTT 1/2/2024

Công ty TNHH 

Merck Healthcare 

Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 

đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 08, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

15 Trịnh Thị Mến
Đại học chuyên 

ngành dược
SVN-TGTT-2024/4 29/1/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

16 Hồ Thu Trang Dược sĩ đại học
2024-51479225-

0/NGTT
30/1/2024

Công ty TNHH 

MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, toà nhà mPlaza Saigon 

số 39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Tờ trình 

5/2/2024



17
Trương Tất 

Phong
Dược sĩ đại học

2024-51479226-

0/NGTT
30/1/2024

Công ty TNHH 

MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, toà nhà mPlaza Saigon 

số 39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Tờ trình 

5/2/2024

18
Châu Đỗ Hạnh 

Dung

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/01
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

19 Đào Gia Dương
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/02
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

20 Đinh Thị Việt Hà
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/03
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

21 Đỗ Phương Lan
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/04
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

22
Đoàn Thanh 

Ngọc

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/05
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

23 Lê Thị Thu Thuỷ
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/06
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

24 Nguyễn Hữu Trúc
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/07
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

25
Nguyễn Minh 

Hường

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/08
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

11 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

26
Nguyễn Ngọc 

Anh

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/09
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

12 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

27
Nguyễn Thị 

Hồng Dung

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/10
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

13 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024



28
Thái Ngọc Diễm 

Trang

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/11
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

14 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

29
Trần Thuỵ Vy 

Phương

Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/12
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

15 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

30 Trần Việt Long
Đại học chuyên 

ngành dược

SAV-NGTT-

2024/13
2/1/2024

Công ty TNHH 

Sanofi –Aventis 

Việt Nam

16 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

5/2/2024

31
Ông Thị An 

Trinh
Dược sĩ đại học 22233580/NGTT 29/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

32 Trần Thị Ngọc Dược sĩ đại học 22238700/NGTT 2/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

33
Vũ Thị Quỳnh 

Mai
Dược sĩ đại học 22255610/NGTT 2/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

34
Nguyễn Thị 

Minh Thúy
Dược sĩ đại học 22172770/NGTT 19/11/2023

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

35 Ngô Thị Hải Yến Dược sĩ đại học 22248390/NGTT 2/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

36
Hoàng Thành 

Việt

Đại học chuyên 

ngành Dược
SVN-TGTT-2024/5 15/2/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

37 Nguyễn Văn Bắc
Đại học chuyên 

ngành Dược
SVN-TGTT-2024/6 15/2/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024



38 Nguyễn Hữu Đạo
Đại học chuyên 

ngành Dược
SVN-TGTT-2024/7 15/2/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Tờ trình 

23/2/2024

39 Chu Quỳnh Mai Dược sĩ đại học 41/NGTT 3/18/2024

Công ty TNHH 

Ferring 

Pharmaceuticals

Tầng 20, Toà nhà Flamington, 

182 Lê Đại Hành, phường 15, 

quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

40 Hoàng Tùng Chi Dược sĩ đại học 22261310/NGTT 2/29/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

41 Nguyễn Duy Dược sĩ đại học 22264860/NGTT 3/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

42 Phạm Hoàng Hải Dược sĩ đại học 22262250/NGTT 2/29/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

43
Trần Thị Phương 

Thảo
Dược sĩ đại học 22255640/NGTT 3/1/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

44
Nguyễn Thị 

Huyền
Dược sĩ đại học FKV24004/NGTT 3/1/2024

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phiếu trình 

21/3/2024

45 Tô Thị Quỳnh Dược sĩ đại học FKV24007/NGTT 3/1/2024

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phiếu trình 

21/3/2024

46 Bùi Minh Hằng
Đại học chuyên 

ngành Dược
SNV-TGTT-2024/8 3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

47 Bùi Thị Yến
Đại học chuyên 

ngành Dược
SNV-TGTT-2024/9 3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



48
Dương Thị Hải 

Yến

Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/10
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

49 Lê Bá Tiệp
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/11
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

50 Lê Thị Liễu
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/12
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

51 Nguyễn Mai Linh
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/13
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

52
Nguyễn Quốc 

Bảo

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SNV-TGTT-

2024/14
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

53
Nguyễn Thanh 

Hiếu

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SNV-TGTT-

2024/15
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

54
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SNV-TGTT-

2024/16
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

55 Nguyễn Thị Lan
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/17
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



56
Nguyễn Thuỳ 

Linh

Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/18
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

57
Nguyễn Tuấn 

Anh

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SNV-TGTT-

2024/19
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

58 Phạm Ngọc Liên
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/20
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

59 Tiền Thiên Bình
Đại học chuyên 

ngành Dược

SNV-TGTT-

2024/21
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

60
Trần Thị Ngọc 

Nữ

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Dược

SNV-TGTT-

2024/22
3/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

61 Bùi Duy Khánh Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/14
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

62 Bùi Thị Nguyệt Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/15
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

63
Bùi Thị Thanh 

Hà
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/16
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

64 Châu Huệ Thu Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/17
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

65
Đặng Thanh 

Tùng
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/18
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



66
Đặng Thị Huyền 

Trang
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/19
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

67
Đào Công 

Trường
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/20
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

68 Đậu Anh Đạt Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/21
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

69 Đỗ Bảo Diễm Thi Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/22
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

70 Đỗ Vân Anh

Đại học chuyên 

ngành Y đa 

khoa

SAV-NGTT-

2024/23
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

71 Đoàn Văn Tiến Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/24
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

72
Hồ Thị Thanh 

Huyền
Tiến sĩ Dược

SAV-NGTT-

2024/25
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

73 Hoàng Duy Gia Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/26
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

74 Hoàng Sơn Khôi

Đại học chuyên 

ngành Y đa 

khoa

SAV-NGTT-

2024/27
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

75 Hoàng Thị Thuý Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/28
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

76
Hoàng Trường 

Sơn
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/29
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



77
Huỳnh Phạm 

Anh Tân
Cao đẳng Dược

SAV-NGTT-

2024/30
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

78
Huỳnh Thanh 

Vân
Cao đẳng Dược

SAV-NGTT-

2024/31
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

79
Khưu Hồng 

Giang
Thạc sĩ dược

SAV-NGTT-

2024/32
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

80 Lê Bá Tiệp Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/33
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

81 Lê Hoàng Thuận Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/34
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

82 Lê Thị Bảo Ngọc Thạc sĩ dược
SAV-NGTT-

2024/35
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

83 Lưu Văn Tuy Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/36
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

84
Ngô Thị Kiều 

Ngân
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/37
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

85
Nguyễn Hồ Ngọc 

Trâm
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/38
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

86 Nguyễn Hoàng Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/39
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

87 Nguyễn Mai Linh Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/40
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



88
Nguyễn Mai 

Phương
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/41
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

89
Nguyễn Ngọc 

Bảo Hà
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/42
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

90
Nguyễn Ngọc 

Quế Trân
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/43
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

91
Nguyễn Quốc 

Bảo
Cao đẳng Dược

SAV-NGTT-

2024/44
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

92
Nguyễn Quốc 

Doanh
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/45
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

93
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
Cao đẳng Dược

SAV-NGTT-

2024/46
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

94 Nguyễn Thị Chi Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/47
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

95 Nguyễn Thị Cúc Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/48
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

96
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
Đại học Y Khoa

SAV-NGTT-

2024/49
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

97
Nguyễn Thị Kim 

Loan
Đại học Y Khoa

SAV-NGTT-

2024/50
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

98 Nguyễn Thị Lan Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/51
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



99 Nguyễn Thị Lan Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/52
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

100 Nguyễn Thị Lý Cao đẳng Dược
SAV-NGTT-

2024/53
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

101 Nguyễn Thị Oanh Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/54
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

102
Nguyễn Thị 

Quyên
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/55
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

103
Nguyễn Thị Thu 

Trang
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/56
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

104
Nguyễn Thị 

Thuỳ Dung
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/57
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

105
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/58
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

106
Nguyễn Văn 

Định
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/59
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

107
Nguyễn Văn 

Đông Bắc
Đại học Y Khoa

SAV-NGTT-

2024/60
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

108
Nguyễn Văn 

Thiết
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/61
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

109 Ninh Thế Vũ Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/62
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



110 Phạm Thanh Hải Cao đẳng Dược
SAV-NGTT-

2024/63
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

111
Phạm Thanh 

Sang
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/64
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

112
Phạm Thị Hải 

Liên
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/65
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

113
Phạm Thị Hồng 

Thuý
Thạc sĩ dược

SAV-NGTT-

2024/66
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

114 Phạm Thị Hương Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/67
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

115 Phạm Văn Nam Cao đẳng Dược
SAV-NGTT-

2024/68
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

116 Phạm Văn Tài Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/69
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

117 Phan Minh Hiền Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/70
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

118
Phan Nguyễn 

Huy Việt
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/71
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

119 Phan Thanh Mậu Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/72
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

120 Trần Hữu Tri Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/73
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024



121
Trần Nguyễn Thi 

Thảo
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/74
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

122
Trần Thị Ngọc 

Nữ
Cao đẳng Dược

SAV-NGTT-

2024/75
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

123 Trịnh Xuân Công Cao đẳng Dược
SAV-NGTT-

2024/76
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

124
Trương Thị 

Hồng Tuyết
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/77
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

125 Văn Đình Thanh Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/78
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

126 Võ Quang Trung Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/79
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

127 Võ Xuân Huy Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/80
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

128 Vũ Lâm Châu Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/81
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

129 Lâm Tuấn Minh Dược sĩ Đại học
SAV-NGTT-

2024/82
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

130
Hồ Thị Thanh 

Mai
Dược sĩ Đại học

SAV-NGTT-

2024/83
3/4/2024

CÔNG TY 

TNHH Sanofi 

Aventis Việt Nam

Số 10 Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

21/3/2024

131
Nguyễn Đình 

Hậu
Dược sĩ Đại học HN075 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024



132
Nguyễn Thị 

Khánh Linh
Dược sĩ Đại học HN076 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

133
Nguyễn Thuỳ 

Dương
Dược sĩ Đại học HN077 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

134
Phạm Thị Thanh 

Hiền
Dược sĩ Đại học HN078 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

135 Lê Thị Ngọc Dược sĩ Đại học HN079 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

136 Trần Thị Xuân Dược sĩ Đại học HN080 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

137 Đàm Thị Thuỷ Dược sĩ Đại học HN081 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

138 Bùi Việt Phương Dược sĩ Đại học HN082 25/3/2024

Công ty TNHH 

Servier (Việt 

Nam)

Lầu 11, 81-83-83B-85 Hàm 

Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

2/4/2024

139 Lê Đình Mạnh Dược sĩ đại học 28/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024



140
Giang Thị Bích 

Diệp
Dược sĩ đại học 55/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

141 Lê Thị Tuyết Dược sĩ đại học 52/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

142 Lê Hải Hoàn Dược sĩ đại học 24/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

143 Vũ Thị Loan Dược sĩ đại học 46/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

144
Hán Nguyễn 

Thành Đạt
Dược sĩ đại học 40/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

145
Nguyễn Hoàng 

Thao
Dược sĩ đại học 56/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

146
Đào Thị Thuỳ 

Linh
Dược sĩ đại học 45/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

147 Bùi Tiến Lộc Dược sĩ đại học 73/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024



148 Trần Thị Hải Dược sĩ đại học 70/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

149 Bùi Văn Duy Dược sĩ đại học 80/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

150
Nguyễn Thanh 

Tùng
Dược sĩ đại học 58/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

151 Vũ Thị Thảo Dược sĩ đại học 40/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

152
Nguyễn Khánh 

Ngân
Dược sĩ đại học 16/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

153
Trần Thị Minh 

Hiền
Dược sĩ đại học 17/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

Phiếu trình 

10/4/2024

154
Đào Thị Hồng 

Trang
Dược sĩ đại học 71/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

155 Nguyễn Thị Dung Dược sĩ đại học 59/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

Phiếu trình 

10/4/2024

156 Nguyễn Thị Hiền Dược sĩ đại học 72/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024



157 Phạm Thị Thắm Dược sĩ Đại học 19/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

158 Hồ Thị Huyền Dược sĩ Đại học 42/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

159 Lê Huy Tuấn Dược sĩ Đại học 75/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

160 Nguyễn Văn Đức Dược sĩ Đại học 20/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

161
Lê Thị Quỳnh 

Mai
Dược sĩ Đại học 21/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

162
Nguyễn Hằng 

Ngân
Dược sĩ Đại học 60/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

Phiếu trình 

10/4/2024

163 Nguyễn Thị Yến Dược sĩ Đại học 74/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

164
Nguyễn Văn 

Hưng
Dược sĩ Đại học 82/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

Phiếu trình 

10/4/2024

165
Nguyễn Thị 

Duyên
Dược sĩ Đại học 61/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024



166
Hoàng Đình 

Phương
Dược sĩ Đại học 50/NGTT/SDZ 4/1/2024

Công ty TNHH 

SANDOZ Việt 

Nam

Phòng 1601, lầu 16, Centec 

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP HCM

Phiếu trình 

10/4/2024

167 Đặng  Ái Quỳnh Cao đẳng dược
SVN-TGTT-

2024/23
4/4/2024

Công ty cổ phần 

Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

Phiếu trình 

10/4/2024

168
Đặng Thị Hồng 

Mai
Dược sĩ Đại học 22269140/NGTT 3/14/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

10/4/2024

169
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang
Dược sĩ Đại học 22280040/NGTT 3/17/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

10/4/2024

170
Lương Thị Mai 

Phương
Dược sĩ Đại học 22269150/NGTT 3/31/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

10/4/2024

171
Nguyễn Công 

Huy
Dược sĩ Đại học 22280090/NGTT 3/31/2024

Công ty TNHH 

AstraZeneca Việt 

Nam

Tầng 18, Tòa nhà A&B, 76 Lê 

Lai, phường Bến Thành, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

10/4/2024

172
Nguyễn Thị 

Minh Huệ
Dược sĩ Đại học 540365/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

173
Nguyễn Hữu 

Tùng
Dược sĩ Đại học 542501/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

174 Nguyễn Thị Lâm Dược sĩ Đại học 542937/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024



175
Nguyễn Kiều 

Phương Dung
Đại học Y khoa 541508/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

176
Nguyễn Thị 

Luyến
Dược sĩ Đại học 542936/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

177
Hoàng Hương 

Giang
Dược sĩ Đại học 543833/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

178
Lưu Thị Hằng 

Nga
Dược sĩ Đại học 545369/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

179 Mai Thị Tuyết Dược sĩ Đại học 545368/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

180
Nguyễn Thị Vân 

Anh
Dược sĩ Đại học 547537/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

181 Đồng Thị Viên Dược sĩ Đại học 550223/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

182 Phạm Văn Tiến Đại học Y khoa 551605/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024



183
Phạm Hồng 

Nhung
Dược sĩ Đại học 551609/NGTT 1/4/2024

Công ty TNHH 

Boehringer 

Ingelheim Việt 

Nam

Lầu 18, số 33, đường Lê Duẩn, 

Quận 1, TP. HCM

Phiếu trình 

22/4/2024

184 Ngô Duy Lưu Dược sĩ Đại học KIMDO/HN-1 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

185
Trần Thị Ngọc 

Ánh

Dược sĩ cao 

đẳng
KIMDO/HN-2 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

186 Trình Thị Hạnh
Dược sĩ cao 

đẳng
KIMDO/HN-3 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

187
Nguyễn Thị 

Trang

Dược sĩ cao 

đẳng
KIMDO/HN-4 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

188 Hồ Thị Ái
Dược sĩ cao 

đẳng
KIMDO/HN-5 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

189

Vũ Hồng Liễu

Dược sĩ đại học KIMDO/HN-6 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

190 Phan Thị Thủy Dược sĩ đại học KIMDO/HN-7 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

191 Đỗ Thị Hồng Mai
Dược sĩ cao 

đẳng
KIMDO/HN-8 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

192 Nguyễn Thị Sâm Dược sĩ Đại học KIMDO/HN-9 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024

193
Trương Nam 

Trường
Bác sĩ KIMDO/HN-10 10/4/2024

Chi nhánh Công 

ty TNHH dược 

Kim Đô

Số 2, ngách 8, ngõ 117 phố Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Phiếu trình 

22/4/2024



194
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
Dược sĩ Đại học GR75/NGTT 9/4/2024

Công ty TNHH 

Gedeon Richter 

Việt Nam

214 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

22/4/2024

195 Hồ Thị Hường Dược sĩ Đại học GR76/NGTT 9/4/2024

Công ty TNHH 

Gedeon Richter 

Việt Nam

214 Nguyễn Văn Hưởng, 

phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

22/4/2024

Đinh Thị Hà 

Phương
Dược sĩ đại học

2024-51485757-

0/NGTT
22/4/2024

Công ty TNHH 

MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, toà nhà mPlaza Saigon 

số 39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

ngày 

2/5/2024

Lê Hà Thu Dược sĩ đại học
2024-51064438-

1/NGTT
22/4/2024

Công ty TNHH 

MSD HH Việt 

Nam

Tầng 16, toà nhà mPlaza Saigon 

số 39 đường Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh

Phiếu trình 

ngày 

2/5/2024

Nguyễn Văn 

Dũng
Dược sĩ đại học HN-036/NGTT 24/4/2024

Công ty TNHH 

Merck Healthcare 

Việt Nam

Lầu 9, TN CentrePoint, số 106 

đường Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 08, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

Phiếu trình 

ngày 

2/5/2024

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


